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Câu 1.(2 điểm): Quan sát hình bên về vi khuẩn.
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a) Hoàn thành cấu trúc tế bào vi khuẩn(1), (2), (3).
b) Tế bào vi khuẩn thuộc nhóm tế bào nhân sơ hay nhân thực? Giải thích.
c) Dự đoán lông và roi trong cấu trúc tế bào vi khuẩn dùng để làm gì?
d) So sánh cấu trúc tế bào trùng biến hình với vi khuẩn.
Câu 2.(1,5điểm):
Trường của bạn Phong có tổ chức chuyến du lịch ngoại khóa tại Sơn La cách trường khoảng100km. Xe khởi hành tại trường lúc 6 giờ sáng. Trên đường đi xe có dừng lại tại điểm A khoảng 30 phút để các bạn ăn sáng. Xe rời khỏi điểm A lúc 7h30 phút và đến Sơn La lúc 8 giờ 40 phút. Hỏi:
a)Quãng đường từ trường đến khu du lịch là bao nhiêm mét?
b) Xe đến điểm A lúc mấy giờ?
c) Khoảng thời gian xe chạy từ A đến Sơn La mất bao nhiêu phút?
Câu 3.(3 điểm):
Một phòng học có chiều dài 12m, chiều rộng 7m và chiều cao 4m
a) Tính thể tích không khí và thể tích oxygen có trong phòng học. Giả thiết oxygen chiếm 1/5 thể tích không khí trong phòng học đó.
b) Lượng oxygen trong phòng có đủ cho 50 em học sinh trong lớp học hô hấp trong mỗi tiết học 45 phút không? Biết rắng bình quân mỗi phút học sinh hít vào thở ra 16 lần và mỗi lần hít vào sẽ lấy từ môi trường 100ml khí oxygen.
c) Tại sao phòng học không nên đóng cửa liên tục?
d) Em nên làm gì sau mỗi tiết học 45 phút.
Câu 4.(1,5 điểm):
Biểu diễn các lực sau với tỉ xích 1 cm ứng với 2 N.
a) Lực F1 có phương ngang, chiều từ trái sang phải, độ lớn 4 N. 
b) Lực F2 có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống, độ lớn 2N.
c) Lực F3 có phương hợp với phương ngang một góc 450, chiều từ trái sang phải, hướng lên trên, độ lớn 6 N.
Câu 5.(3 điểm):
Cuối năm 2019 đầu năm 2020 cả thế giới phải đối mặt với một sinh vật nhỏ bé, chỉ có thể quan sát chúng dưới kính hiển vi điện tử - viurs SARS-COV-2, một chủng của virut corona. Khi người bệnh bị nhiễm virus sẽ xuất hiện chứng sốt, ho khan, mệt mỏi, đau nhức, viêm họng, viêm phổi,…từ nhẹ đến nặng.
a) Tại sao người bị nhiễm virus cần phải cách li nghiêm ngặt?
b) Tại sao thuốc kháng sinh lại không tiêu diệt được virus này?
c) Vì sao tiêm phòng vaccice lại là giải pháp hiệu quả giúp con người chống lại virus?
d) Để phòng ngừa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 em cần làm gì?
Câu 6.(2 điểm):
Hãy trình bày cách tách riêng các chất ra khỏi hồn hợp gồm bột sắt, đồng và muối ăn? 
Câu 7.(3 điểm): Những sinh vật trong hình A thuộc giới nào? Đưa ra lí do em xếp chúng vào giới đó?
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	   Hình A
Câu 8.(1,5 điểm):Hãy chỉ ra sự biến đổi từ một dạng năng lượng này sang dạng năng lượng khác trong các trường hợp sau:
a) Khi nước đổ từ thác xuống.
b) Khi ném một vật lên theo phương thẳng đứng
c) Khi lên dây cót đồng hồ. 
Câu 9.(2,5 điểm):
a)Hãy tính xem trong một năm (365 ngày) Trái Đất quay quanh trục của nó hết bao nhiêu giờ?
b) Hiện nay, vấn đề sử dụng năng lượng một cách “tiết kiệm và hiệu quả” đang được chú trọng. Nhằm nâng cao hơn về ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, em hãy nêu một số giải pháp tiết kiệm điện và cho ví dụ minh họa.
-------------------------------HẾT---------------------------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
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- An phéi hop dau thuc vat va ma dong vat hop li.

- An rau qua hang ngay.

a) K& tén mét sé ngu?m dam dong vat va dam thuc vat ma em biét.

b) K& tén mot s6 loai dau thuc vt va md dong vat ma em biét.

c) Ké tén mot sb loai rau qua duoc str dung trong bira an hang ngay clia em. Chung duoc ché bién nhu
thé nao dé lam thyc phim trong bira an?

Céu 5. (3,5 diém):

Quan sat hinh bén vé vi khuan.

Vitri 1

Vitri 3

Riboxém
Long A

\ Thanh té bao
Vitri 2

a) Hoan thanh cdu trac té bao vi khuan (1), (2), (3).

b) Té bao vi khudn thudc nhém té bao nhan so hay nhan thuc? Gidi thich.
¢) Du doan 1dng va roi trong céu tric té bao vi khuan dung dé lam gi?

d) So sanh céu tric té bao trang bién hinh v6i vi khuan.

Céu 6. (2 diém):

DPoc doan thong tin sau:

Té gi4c tring hay té gidc moi vudng (Ceratotherium simum) 1a mot trong ndm loai t& gic con ton tai
va mot trong s rét it loai dong vét an co 16n con ton tai. Ching c6 ngudn gde & dong bic va mién nam
Chéu Phi. Té gidc c6 xu huéng séng thanh by dan tir 1 — 7 con, méc dii ching 1a nhirg dong vét to 16n.
Trén mdm ctia chiing ¢6 2 sing véi cau tao tir cc soi keratin (khong phai xuong nhu gac huou, nai).

Pic trung phan biét 1o nhét cia té giac 1 simg 16n trén mii.
Stmg té gidc c6 thanh phéan céu tao keratin twong tu toc va mong tay cta con ngudi. Tai Dong Nam A

va nhat la Viét Nam, nguoi dan mai simg té gidc pha véi nude hay ruou dé udng va tin ring c6 thé ding
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